
Số

 TT
Nội dung chi Dự toán Quyết toán

So sánh 

(%)

A B 3 6 10=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH 667.269.000.000      880.321.056.407      131,93    

Đã triệt tiêu số bổ sung cho NS xã, thị trấn 591.338.000.000      781.238.778.991      132,11    

I Chi đầu tư phát triển 26.600.000.000        94.215.026.000        354,19    

 * Chia theo lĩnh vực

1 Chi quốc phòng -                            -                            

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội -                            -                            

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 10.900.000.000        13.359.246.000        122,56    

4 Chi khoa học, công nghệ -                            -                            

5 Chi y tế, dân số và gia đình -                            -                            

6 Chi văn hóa thông tin 1.700.000.000          8.864.227.000          521,43    

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -                            -                            

8 Chi thể dục thể thao 150.000.000             173.847.000             115,90    

9 Chi bảo vệ môi trường -                            606.000.000             

10 Chi các hoạt động kinh tế 10.250.000.000        66.869.075.000        652,38    

11 Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 3.600.000.000          4.342.631.000          120,63    

12 Chi bảo đảm xã hội -                            -                            

13 Chi các lĩnh vực khác -                            -                            

II Chi thường xuyên 553.393.000.000      603.478.630.221      109,05    

1 Chi quốc phòng 3.650.000.000 4.870.564.000          133,44    

2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 1.800.000.000 2.038.435.000          113,25    

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 411.801.000.000 410.651.880.050      99,72      

4 Chi khoa học, công nghệ 0 -                            

5 Chi y tế, dân số và gia đình 0 -                            

6 Chi văn hóa thông tin 1.415.000.000 1.277.010.758          90,25      

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 3.269.000.000 4.160.509.690          127,27    

8 Chi thể dục thể thao 3.394.000.000 2.792.440.224          82,28      

9 Chi bảo vệ môi trường 6.265.000.000 5.884.695.500          93,93      

10 Chi các hoạt động kinh tế 42.221.000.000 67.369.814.136        159,56    

11 Chi QLNN, Đảng, đoàn thể, hội 48.174.000.000 48.716.136.782        101,13    

12 Chi bảo đảm xã hội 28.404.000.000 54.019.243.881        190,18    

13 Chi các nhiệm vụ khác 3.000.000.000 1.697.900.200          56,60      

III Dự phòng ngân sách 11.345.000.000 -                            -         

IV Chi tạo nguồn CCTL -                           -                            

V Chi chuyển nguồn sang năm sau -                           79.491.292.330        

VI Chi nộp ngân sách cấp trên -                           4.053.830.440          

VII Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 75.931.000.000        99.082.277.416        130,49    

1 Chi bổ sung cân đối 67.403.000.000        67.403.000.000        100,00    

2 Chi bổ sung có mục tiêu 8.528.000.000          31.679.277.416        371,47    
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